
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ­ SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT NAM
Địa chỉ/Address: 58 đường số 3, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế/Tax code: 0 3 1 2 8 7 2 2 9 2
Điện thoại/Tel: 028 37543769
Số tài khoản/A/C No: 1903201145870 ­ Ngân hàng Agribank ­ PGD Tân Tạo
                          261901064 ­ Ngân Hàng VPBank ­ Chi nhánh Gò Vấp,TPHCM

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (date)  21  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Ký hiệu/Serial No. : 1C25MVN

Số/Inv.No : 457

Họ tên người mua hàng (Purchaser's name): 

Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code):  0309391503

Mã ĐVCQHNSNN (Budget code): 

Hình thức thanh toán (Payment method):  CK

Số tài khoản (Account No.) :  

STT

(No.)

TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

(Name of products services)

ĐƠN VỊ TÍNH

(Unit)

SỐ LƯỢNG

(Quantity)

ĐƠN GIÁ

(Unit price)

THÀNH TIỀN

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5)

Sửa chữa xe: 51E­20706

1 Thay bộ piston máy CÁI 4 1.850.000 7.400.000

2 Thay bộ bạc séc măng BỘ 4 800.000 3.200.000

3 Miễn cốt máy cos 1 BỘ 1 1.700.000 1.700.000

4 Miễn tay dên cos 1 BỘ 1 1.750.000 1.750.000

5 Thay bộ ron đại tu động cơ BỘ 1 1.900.000 1.900.000

6 Thay bộ phốt đại tu động cơ BỘ 1 1.950.000 1.950.000

7 Bơm nhớt động cơ CÁI 1 2.450.000 2.450.000

8 Nhớt máy Total LÍT 8 135.000 1.080.000

9 Lọc nhớt động cơ CÁI 1 200.000 200.000

10 Lọc gió động cơ CÁI 1 450.000 450.000

11 Nước làm mát động cơ LÍT 7 110.000 770.000

12 Bố ly hợp CÁI 1 2.900.000 2.900.000

13 Mâm ép CÁI 1 2.950.000 2.950.000

14 Bạc đạn pite CÁI 1 1.900.000 1.900.000

15 Xupap nạp CÂY 8 220.000 1.760.000

16 Nắp dàn cò CÁI 1 2.550.000 2.550.000

17 Vật tư : Ron , keo ráp máy, dầu rửa máy CHIẾC 1 600.000 600.000

18 Gia công canh vớt bánh đà BỘ 1 450.000 450.000

19 Gia công mài mặt lốc máy CÁI 1 900.000 900.000

20 Gia công mài mặt nắp quy lát CÁI 1 900.000 900.000

Trang (page)1 / 2
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: M1­25­ABUB0­00000000457

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.evat.vn , mã tra cứu: NO1VCDP8PJ , mã công ty: 0312872292  )

(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)



Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Buyer, sign and full name)

Người bán hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller, sign and full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ­ SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT NAM
Địa chỉ/Address: 58 đường số 3, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế/Tax code: 0 3 1 2 8 7 2 2 9 2
Điện thoại/Tel: 028 37543769
Số tài khoản/A/C No: 1903201145870 ­ Ngân hàng Agribank ­ PGD Tân Tạo
                          261901064 ­ Ngân Hàng VPBank ­ Chi nhánh Gò Vấp,TPHCM

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (date)  21  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Ký hiệu/Serial No. : 1C25MVN

Số/Inv.No : 457

Họ tên người mua hàng (Purchaser's name): 

Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code):  0309391503

Mã ĐVCQHNSNN (Budget code): 

Hình thức thanh toán (Payment method):  CK

Số tài khoản (Account No.) :  

STT

(No.)

TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

(Name of products services)

ĐƠN VỊ TÍNH

(Unit)

SỐ LƯỢNG

(Quantity)

ĐƠN GIÁ

(Unit price)

THÀNH TIỀN

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5)

21 Gia công rà miệng + đóng chân xupap BỘ 1 1.500.000 1.500.000

22 Gia công mạ cam nạp, cam xả CÂY 2 1.550.000 3.100.000

23 Gia công mài cốt máy lên cos 1 + đánh bóng cốt máy CÁI 1 1.800.000 1.800.000

24 Đóng sơ mi máy BỘ 4 1.050.000 4.200.000

25 Công thợ hạ máy tháo rả động cơ phục vụ kiểm tra và sửa
chữa đại tu động cơ

CHIẾC 1 4.500.000 4.500.000

26 Bơm trợ lực thắng CÁI 1 2.800.000 2.800.000

27 Xương hàn giải nhiệt nhớt CÁI 1 1.650.000 1.650.000

28 Seal bộ xương hàn giải nhiệt nhớt BỘ 1 300.000 300.000

GIẢM GIÁ 860.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 56.750.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT Amount): 4.540.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 61.290.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi mốt triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng

Tiếp theo trang trước; Trang (page)2 / 2
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: M1­25­ABUB0­00000000457

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.evat.vn , mã tra cứu: NO1VCDP8PJ , mã công ty: 0312872292  )

(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)

Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH

VỤ VẬN TẢI ­ SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT NAM

Ký ngày 21 tháng 08 năm 2025


